
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:   799    /QĐ-UBND                     Bình Thuận, ngày   26    tháng 4  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật  

Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Theo đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-HVN 

ngày 09/3/2023 và Công văn số 38/CV-HNV ngày 17/4/2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật 

tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
 

QUY CHẾ 

Xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh  

tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  799  /QĐ-UBND 

 ngày   26  / 4  /2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều1. Tên gọi và ý nghĩa giải thưởng 

1. Tên gọi: Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh lần thứ VI năm 

2023 (gọi tắt là Giải thưởng). 

2. Ý nghĩa: Giải thưởng dành cho các văn nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc về 

quê hương, con người Bình Thuận nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

Qua Giải thưởng nhằm động viên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có 

giá trị, góp phần định hướng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân 

dân, xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh và cả 

nước. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

1. Áp dụng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật 

tham gia Giải thưởng. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng. 

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng  

 Giải thưởng được xét đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực, đúng 

tiêu chuẩn, công bằng, công khai, theo hình thức bỏ phiếu kín. Các tác phẩm 

đoạt giải phải có ảnh hưởng tích cực và hiệu quả cao đến đời sống xã hội, có 

tính giáo dục, thuyết phục, động viên, khích lệ hoạt động sáng tạo văn học nghệ 

thuật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm, công trình đã được Giải 

thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước không tham dự Giải thưởng này. 

Điều 5. Cơ cấu, giá trị Giải thưởng 

1. Cơ cấu Giải thưởng: Mỗi thể loại xét tặng 01 giải A, 02 giải B và 03 

giải C. Khi xét tặng Giải thưởng, không nhất thiết chuyên ngành nào cũng có tác 

giả được xét tặng giải A. Trường hợp không có tác phẩm đủ điều kiện để xét giải 
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A thì có thể xét thêm giải B. Nếu không có giải A và cũng không có giải B thì 

có thể xét thêm giải C. 

2. Giá trị Giải thưởng: Hình thức Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận, 

Biểu tượng Giải thưởng và tiền thưởng, cụ thể: 

- Giải A: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). 

- Giải B: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

- Giải C: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). 

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Giải thưởng được trích từ nguồn 

kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quản lý 

để tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VI năm 2023. 

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG  

Điều 6. Đối tượng tham dự  

Các văn nghệ sĩ đang sinh sống, công tác và làm việc trong tỉnh Bình 

Thuận. Ban Tổ chức Giải thưởng không được gửi tác phẩm tham gia xét Giải 

thưởng. 

Điều 7. Điều kiện xét tặng  

1. Tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đủ điều kiện xét tặng Giải 

thưởng thuộc một trong các lĩnh vực: 

a) Lĩnh vực Văn học: 

- Văn xuôi: Gồm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập truyện ký, tập bút ký, 

hồi ký,… 

- Thơ: Tập thơ, trường ca, truyện thơ,… 

- Các công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình. 

b) Lĩnh vực Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật 

trang trí; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình (nếu là các tác phẩm đồ họa 

ấn loát: Bìa sách, biểu trưng,…đơn vị tác phẩm phải từ 10 mẫu trở lên). 

c) Lĩnh vực Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại ca khúc, các hình thức 

khí nhạc, nhạc kịch, hợp xướng, giao hưởng; công trình nghiên cứu lý luận và 

phê bình. 

d) Lĩnh vực Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh (ảnh chụp), công trình nghiên cứu, 

lý luận phê bình.  

đ) Lĩnh vực Sân khấu: Các kịch bản sân khấu: kịch nói, kịch hát truyền 

thống, kịch sân khấu hóa kịch truyền thanh,… đã được dàn dựng biểu diễn; các 

vở diễn thuộc các loại hình sân khấu; các vai diễn; công trình nghiên cứu, lý 

luận phê bình. 

e) Lĩnh vực Múa: Các tác phẩm múa độc lập đã được dàn dựng và công 

diễn kèm đĩa ghi hình; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình. 
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2. Số lượng tác phẩm dự xét Giải thưởng: 

a) Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi 01 tác phẩm dự Giải thưởng ở 

các thể loại nêu trên (mỗi thể loại được gửi 1 tác phẩm).  

b) Đối với tác giả đã qua đời, đại diện của tác giả được thực hiện thủ tục 

đăng ký xét Giải thưởng thay cho tác giả. Nếu tác phẩm đạt giải, thì chỉ có người 

thừa kế hợp pháp của tác giả mới được nhận thưởng. 

3. Tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự Giải thưởng phải là 

tác phẩm, công trình đã được xuất bản, công bố theo đặc trưng thể loại và theo 

đúng quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; 

cụ thể: Về Văn học phải được in thành sách; về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phải được 

triển lãm từ cấp tỉnh trở lên; về Âm nhạc phải được công diễn hoặc xuất bản 

dưới hình thức băng đĩa; về Sân khấu phải được dàn dựng, công diễn hoặc xuất 

bản thành sách hoặc đĩa, thẻ nhớ; về Múa phải được dàn dựng và công diễn kèm 

đĩa ghi hình. 

4. Tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật chỉ được tham dự Giải thưởng 

khi tác phẩm, công trình không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền 

tác giả từ khi công bố, xuất bản đến thời điểm xét thưởng. 

Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng 

1. Tác phẩm được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, phù hợp với đặc trưng 

văn hóa Bình Thuận và bản sắc văn hóa dân tộc. 

b) Có tác dụng giáo dục, xây dựng con người, nâng cao trình độ thẩm mỹ 

của nhân dân; có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển Văn 

học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận và cả nước. 

2. Tác phẩm đã được công bố trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết 

ngày 30/6/2023. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG, BAN TỔ CHỨC  XÉT TẶNG  

Điều 9. Hội đồng xét tặng  

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết 

định thành lập, gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách văn xã) làm 

Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh làm Phó Chủ tịch 

thường trực Hội đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mời lãnh đạo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên là đại diện các 

sở, ngành liên quan và các văn nghệ sĩ có uy tín của tỉnh. 

2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có 

nhiệm vụ sau: 

a) Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai 

việc xét tặng Giải thưởng theo Quy chế này. 
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b) Hội đồng xét tặng Giải thưởng thảo luận, xem xét các tác phẩm đã qua 

vòng thẩm định của Ban Tổ chức.  

Mời các văn nghệ sĩ có tên tuổi, có uy tín cao trong khu vực, toàn quốc 

của các loại hình văn học nghệ thuật, đang công tác tại các Hội chuyên ngành 

Trung ương và khu vực phía Nam tham gia Ban Giám khảo thẩm định các tác 

phẩm được chọn vào vòng chung khảo.  

c) Hội đồng xét tặng Giải thưởng tham khảo kết quả thẩm định của Ban 

Tổ chức và tiến hành xét bằng hình thức bỏ phiếu kín. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, 

Hội đồng Giải thưởng phân loại các giải, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trao tặng Giải thưởng. 

d) Hội đồng xét tặng Giải thưởng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng: Hội đồng làm 

việc dân chủ, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm đề nghị 

trao giải thưởng các loại theo từng chuyên ngành. Những tác phẩm được đề nghị 

trao giải thưởng phải trên 80% số phiếu đồng ý của số thành viên trong Hội 

đồng tham gia bỏ phiếu. 

Điều 10. Ban Tổ chức xét tặng 

1. Ban Tổ chức xét tặng do Hội đồng xét tặng quyết định thành lập, gồm: 

lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh làm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm 

Phó Trưởng ban và cán bộ Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh làm thành 

viên. 

2. Ban Tổ chức xét tặng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ: 

Phổ biến Quy chế Giải thưởng, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, tham 

mưu, giúp Hội đồng tổ chức xét chọn vòng sơ khảo cho các tác phẩm đăng ký 

dự xét Giải thưởng, gửi tác phẩm được chọn đến Hội đồng Giải thưởng để thẩm 

định, đánh giá. 

Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG VÀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM 

Điều 11. Trình tự, thủ tục đề nghị xét tặng  

1. Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải 

thưởng gửi hồ sơ theo quy định đến Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. 

2. Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng từ Hội Văn 

học nghệ thuật tỉnh, Ban Tổ chức tổ chức xét chọn vòng sơ khảo, gửi tác phẩm 

được chọn đến Ban Giám khảo thẩm định, sau đó gửi tác phẩm được chọn trao 

giải từ Ban Giám khảo đến Hội đồng Giải thưởng để trao giải. 

3. Hội đồng Giải thưởng thảo luận, xem xét các tác phẩm đã qua vòng sơ 

khảo và mời các văn nghệ sĩ có tên tuổi, có uy tín cao trong khu vực, toàn quốc 

của các loại hình văn học nghệ thuật, đang công tác tại các Hội chuyên ngành 

Trung ương và khu vực phía Nam tham gia Ban Giám khảo thẩm định các tác 

phẩm được chọn vào vòng chung khảo.  
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4. Hội đồng xét tặng Giải thưởng thẩm định tác phẩm, công trình dự giải 

và bàn giao kết quả cho Ban Tổ chức. 

Điều 12. Công bố tác phẩm đạt giải 

1. Ban Tổ chức công bố rộng rãi tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng trên 

các phương tiện truyền thông và các hình thức công khai khác phù hợp. 

2. Thời hạn công bố do Ban Tổ chức quy định, hết thời gian công bố, Ban 

Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định trao tặng Giải thưởng. 

3. Việc tổ chức công bố và trao Giải thưởng được tiến hành công khai 

theo đúng quy trình. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 13. Tổ chức thực hiện 

 1. Các thành viên Hội đồng Giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp, Hội 

đồng Giải thưởng nghiên cứu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung./. 
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